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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
MÀU HUẾ
Anh vịn màu rêu Huế để yêu em
Trước thành quách bao đời em cứ trẻ
Sông Hương chảy thon mình qua dâu bể
Anh mượn vành nón Huế… buổi về thăm

Anh vịn lên mưa nắng những thăng trầm
Những cơn bão của vần xoay thế cuộc
Vững như núi, Huế lại đằm như nước
Vạt áo dài mây trắng xuống thi ca

Anh vịn lên còn mất những ngày xa
Những uẩn khúc trong điệu hò mẹ hát 
Những đèo dốc trong đời cha bất trắc
Mắt Huế nhìn thăm thẳm tới ngày xưa

Anh vịn lên tròn khuyết tuổi em chờ
Đỡ chống chếnh câu thơ buồn xa Huế 
Đỡ côi cút tiếng mái chèo khuya lẻ
Anh mượn màu nắng Huế để thương em!
(Trương Nam Hương, in trong Viết tặng những mùa xưa,
NXB Thanh niên, Hà Nội, 1999, tr.56-57)
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Bài thơ mang hình thức lời tâm tình của ai với ai?
Câu 2. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của bài thơ.
Câu 3. Xác định những hình ảnh được sử dụng để so sánh với Huế trong khổ thơ thứ hai.
Câu 4. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ “Anh vịn…” trong bài thơ.
Câu 5. Hình ảnh “mắt Huế” biểu tượng cho điều gì?
Câu 6. Có ý kiến cho rằng bài thơ thể hiện tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu quê hương, đất nước. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày quan điểm của bản thân về chủ đề: Tuổi trẻ với hành trình chinh phục khát vọng.

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Bài thơ mang hình thức lời tâm tình của “anh” với “em”.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	2
	Dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích: Số chữ trong các dòng thơ đều có tám chữ là dấu hiệu để xác định thể thơ tám chữ.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời được tên thể thơ: 0,25 điểm
- Trả lời được dấu hiệu xác định thể thơ: 0,5 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	3
	Những hình ảnh được sử dụng để so sánh với Huế trong khổ thơ thứ hai: núi, nước.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 1 hình ảnh: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 2 hình ảnh: 1,0 điểm
	1,0

	
	4
	- Điệp ngữ: Anh vịn… gắn với những hình ảnh như “màu rêu Huế”, “mưa nắng những thăng trầm”, “còn mất những ngày xa”, “tròn khuyết tuổi chờ em”.
- Tác dụng:
+ Tạo nên nhịp điệu da diết, tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu thơ.
+ Thể hiện tình cảm yêu thương mãnh liệt và đậm sâu của “anh” với “em” và với Huế…
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được biểu hiện: 0,25 điểm
- Trả lời được 2 ý tác dụng: 0,75 điểm
- Trả lời được 1 ý tác dụng: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	
	5
	Hình ảnh “mắt Huế” biểu tượng cho:
- Quá khứ và cũng là tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho xứ Huế.
- Nỗi nhớ, tình yêu của nhân vật “anh” dành cho “em”. “Mắt Huế” chính là “em”
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời được 1 ý đáp án: 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	0,5

	
	6
	HS thể hiện quan điểm của mình về ý kiến và đưa ra lí giải phù hợp.
Gợi ý các hướng trả lời:
[bookmark: _GoBack]- Nếu đồng tình, HS có thể lí giải theo hướng: Tình yêu xứ Huế đã hòa quyện trong tình yêu của nhân vật trữ tình anh dành cho em, hoặc tình yêu của nhân vật trữ tình anh dành cho em đã biến thành tình yêu quê hương, đất nước.
- Nếu không đồng tình, HS có thể lí giải theo hướng: Mặc dù có sự giao thoa giữa tình yêu quê hương, đất nước và tình yêu đôi lứa, nhưng khi đọc bài thơ, độc giả vẫn cảm nhận được tác giả thể hiện tình yêu đôi lứa mạnh mẽ, rõ nét hơn. Những hình ảnh quê hương xứ Huế được sử dụng để nói về tình yêu với em.
- Nếu có quan điểm khác, HS có thể lí giải theo hướng tích hợp giữa ý đồng tình và không đồng tình.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả lời được quan điểm của mình về ý kiến: 0,5 điểm
- Lí giải phù hợp, thuyết phục: 0,5 điểm
- Lí giải sơ sài, chung chung: 0,25 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày quan điểm của bản thân về chủ đề: Tuổi trẻ với hành trình chinh phục khát vọng.
	

	
	
	a. Bảo đảm bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Quan điểm của bản thân về chủ đề: Tuổi trẻ với hành trình chinh phục khát vọng. 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c.Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Thân bài: Triển khai vấn đề nghị luận: 
* Giải thích:
- Tuổi trẻ: lứa tuổi thanh niên, từ khoảng dậy thì cho đến khi trưởng thành.
- Khát vọng: mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp.
- Hành trình chinh phục khát vọng: hành trình con người phấn đấu để vươn tới những điều mình mong muốn. 
* Bàn luận:
- Tuổi trẻ - ai cũng mang trong mình những khát vọng:
+ Vì tuổi trẻ đại diện cho những con người đang ở lứa tuổi thanh niên giàu nhiệt huyết.
+ Những người trẻ luôn không ngừng trăn trở, hoài bão, ước mơ, có những dự định riêng cho mình. Người trẻ khát cầu sống hết mình với đam mê bởi đam mê đem đến thành tựu không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, xã hội…
- Hành trình chinh phục khát vọng của tuổi trẻ phải vượt qua nhiều chông gai, thử thách:
+ Không có con đường nào đi đến thành công mà dễ dàng, thay vào đó nó sẽ có những “chướng ngại vật” cản bước đi của con người, nhất là những người trẻ - những người giàu nhiệt huyết nhưng còn thiếu kinh nghiệm, rất dễ mất phương hướng, niềm tin và dễ chùn bước.
+ “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khó khăn, thử thách chính là điều kiện tôi luyện ý chí, nghị lực của con người. 
+ Những điều tốt đẹp và vĩ đại nhất không bao giờ dễ dàng có được mà con người ta cần phải đấu tranh bằng chính nỗ lực và nội lực, có khi là phải trả một cái giá thật đắt mới có được nó.
- Ý nghĩa của hành trình người trẻ chinh phục khát vọng:
+ Với cá nhân:
++ Khi chinh phục được khát vọng, người trẻ sẽ có cơ hội được sống hết mình với niềm đam mê, thêm yêu cuộc sống và hạnh phúc hơn từng ngày.
++ Hành trình chinh phục khát vọng là một hành trình dài, người trẻ sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới: vui, buồn, sướng, khổ…; đúc rút cho mình những kinh nghiệm quý báu, là hành trang bước tiếp trên con đường đi tới tương lai.
++ Người trẻ sẽ tự tin hơn, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để thể hiện mình, khơi dậy những “năng lực tiềm ẩn” của bản thân.
++ Chinh phục khát vọng, người trẻ có cơ hội tạo ra những thành tựu, khẳng định được giá trị bản thân.
+ Với xã hội, cộng đồng: Người trẻ với hành trình theo đuổi, chinh phục khát vọng không những có khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ mà còn có thể tạo ra những thành tựu tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội; thúc đẩy xã hội tiến lên.
* Mở rộng, bài học: 
- Khát vọng chính đáng để chinh phục không phải là ảo tưởng hão huyền, xa rời thực tế.
- Tuổi trẻ chinh phục khát vọng nhưng cần biết trân trọng hiện tại, trân trọng những điều bình dị, quý giá xung quanh mình.
- Biết khát vọng và hiện thực hóa nó bằng chính năng lực tự thân, hoặc nhờ đến sự trợ giúp từ người khác chứ không phải lợi dụng mọi thủ đoạn để phục vụ cho ý muốn chủ quan của mình. 
- Hành trình chinh phục khát vọng là một hành trình dài, đòi hỏi chúng ta không ngừng dấn thân, thể nghiệm, chiến đấu hết mình.
3. Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Diễn đạt
Bảo đảm chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng I + II
	10,0




